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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 03 tháng 9/2016
(từ ngày 19/9/2016  đến ngày 25/9/2016 )

I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI

1. Tình hình mưa: 

Tuần qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam kết hợp với rãnh áp thấp nên ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn tập trung chủ yếu vào các ngày từ 21-24/9; các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Tình hình mưa từng khu vực trong tuần từ 19h00’ ngày 18/9 đến 7h00’ ngày 25/9 cụ thể như sau:
+ Khu vực Trung Bộ: các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, tập trung vào các ngày 21-24/9; khu vực Nam Trung Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	485 mm
	
	Hải Tân (Quảng Trị)
	510 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	457 mm
	
	Hiền Lương (Quảng Trị)
	492 mm

	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	345 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	483 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	525 mm
	
	Kim Long (TT Huế)
	597 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	486 mm
	
	Huế (TT Huế)
	489 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	373 mm
	
	Phú Ốc (TT Huế)
	420 mm


+ Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tiên Yên (Quảng Ninh) 
	165 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	162 mm

	Eakmat (Đắc Lắc)
	185 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	142 mm

	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	209 mm
	
	Hòa Bình (Tiền Giang)
	143 mm

	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	197 mm
	
	Hưng Thạnh (Đồng Tháp)
	138 mm

	Côn Đảo (BR Vũng Tàu)
	224 mm
	
	Vàm Cỏ Tây (Long An)
	142 mm


2. Tình hình lũ trên các sông Bắc Trung Bộ:
Từ ngày 21-24/9, trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến trên báo động 2. 
Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau:
	STT
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ
	Thời gian

	1
	Ngàn Sâu
	Chu Lễ
	12,84m

(dưới BĐ3: 0,66m)
	10h/23/9

	2
	Kiến Giang
	Lệ Thủy
	2,49m

(trên BĐ2: 0,29)
	16h/22/9

	3
	Gianh
	Mai Hóa
	3,41m

(trên BĐ1: 0,41)
	17h/21/9

	4
	Bồ 
	Phú Ốc
	1,86m

(trên BĐ1: 0,36)
	19h/22/9

	5
	Hương
	Kim Long
	1,24

(trên BĐ1: 0,24)
	19h/21/9


Các sông khác Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức thấp. 

3. Về tình hình mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Từ ngày 20-24/9, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường về phía Đông Nam nên khu vực Bắc biển Đông và ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa dông mạnh. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
4. Tin về cơn bão Megi:

Hiện nay, trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo LuDong (Philippin) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là Megi. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Megi ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 130,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm ngày 26/9 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

II.TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ trên hệ thống sông Hồng 

Mực nước các hồ chứa ở mức thấp và vận hành bình thường theo quy trình. Số liệu quan trắc các hồ lúc 19h00 ngày 25/9 như sau:
	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	207,25
	116,75
	1.317
	1.960
	215,0

	Hòa Bình
	112,71
	11,85
	1.390
	1.090
	117,0

	Tuyên Quang
	112,75
	48,16
	303
	208
	120,0

	Thác Bà
	52,80
	24,15
	
	
	58,0


2. Hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 25/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 157 hồ cập nhật thông tin có 05 hồ đang xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ 01 hồ: Lai Châu (m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ 01 hồ: Hố Hô (m3/s).

- Khu vực Tây Nguyên 03 hồ: Đa Dâng 2; Đăk Nông 2; Ia Grai 3.
3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

3.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Hồ chứa của các tỉnh miền núi phía Bắc hầu hết đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt trên 90% dung tích thiết kế như: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Đại Lải, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Tà Keo (Lạng Sơn); Khe Chè (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội).

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 35- 65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Phú Vinh (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế).

- Hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ đạt từ 30- 50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận).

- Hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 55-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng).

- Hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Gia Ui , Sông Mây (Đồng Nai).

3.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 

Trong tuần vừa qua, nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1. Ở Trung ương:
· Ngày 25/9, Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN một số tỉnh miền Trung về công tác phòng chống thiên tai khu vực miền Trung trong thời gian tới.

· Ngày 22/9, Phó Tổng cục trưởng - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT Trần Quang Hoài đã chủ trì cuộc họp triển khai một số nội dung tăng cường an toàn hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong mùa mưa lũ. 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có công điện số 25/CĐ-TW ngày 20/9 chỉ đạo các Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên chủ động các biện pháp ứng phó với các tình huống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, gió mạnh trên biển, kịp thời chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương.
2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên tổ chức theo dõi diễn biến mưa lũ, các tỉnh: Quảng Trị, Bình Thuận đã có công điện, thông báo chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Trong tuần, mưa lũ, dông lốc tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã gây thiệt hại như sau:

1. Tỉnh Hà Tĩnh:

Theo báo cáo nhanh số 190/BC-PCTT ngày 23/9/2016 của VPTT BCH PCTT & TKCN tỉnh Hà Tĩnh, lũ trên sông Ngàn Sâu lên cao gây ngập lụt tại các xã: Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Gia Phố thuộc huyện Hương Khê, đã làm 500 ha lúa, 70 ha ngô bị ngập, đổ; 300 ha bưởi bị ảnh hưởng.

2. Tỉnh Quảng Bình:

- Thiệt hại do mưa lũ: Theo báo cáo nhanh số 64/BC-PCTT ngày 24/9/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình, mưa lũ từ ngày 20-24/9/2016 đã làm 51 nhà bị ngập; 59,5 ha lúa bị ngập; 03 con gia súc và 4.850 con gia cầm bị chết; 800m đê cấp IV bị sạt lở; 260m kênh mương bị vùi lấp, hư hỏng; nhiều điểm trên các tuyến đường quốc lộ 9B, 15 và đường giao thông nội tỉnh 562, 55B bị ngập lụt, chia cắt. Ước tính thiệt hại: 19,4 tỷ đồng.
- Thiệt hại do dông lốc: Theo báo cáo nhanh số 61/BC-PCTT ngày 21/9/2016 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, lốc xoáy tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đã 05 người bị thương (xã Hải Ninh); 58 nhà bị tốc mái; 02 ha lúa bị ngã đổ; 01 cột điện hạ thế bị gãy đổ; 01 nhà văn hóa thôn và 02 trụ sở của Hợp tác xã bị hư hỏng do tốc mái. 
3. Tỉnh Thừa Thiên Huế:

Theo báo cáo nhanh số 145/BC-PCTT ngày 22/9/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn trong ngày 21-22/9 đã làm ngập hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trong đó một số điểm ngập sâu từ 0,2-0,4 m; 5,5ha lúa, 35 ha hoa màu bị ngập úng.

V. NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN THỦY VĂN TRONG TUẦN TỚI 
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: 
- Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: các sông Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống và biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại, đến ngày 28/9 mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 2,85m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,4m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Theo dõi tình hình thiên tai và an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đang thi công.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn diến của bão Megi để chủ động các biện pháp ứng phó đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển./. 

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
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